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Nội dung Hội thảo (Today’s Seminar)

• Đưa ra những đề xuất và các bài tập để giúp tổ chức 
của bạn đo lường hoạt động.

Suggestions and exercises to help your organization measure 
its performance.

• Cách đo lường đơn giản mà không đòi hỏi các phương 
pháp tinh vi.

Simple measures that do not require sophisticated 
methodologies.

• Suy nghĩ chung về trình bày cách đo lường mà bạn có 
thể sử dụng trong công việc hàng ngày

Common-sense ways of thinking about and measuring 
performance that you can incorporate into your daily work.



Chương trình (Agenda)

8:30-10:15  Trình bày và bài tập đo lường
Presentation and measurement exercise

10:15-10:35 Giải lao (Break)

10:35-10:55  Báo cáo bài tập

Report back from exercise

10:55-11:10: Chia sẻ kinh nghiệm
Sharing experience

11:05-11:30  Đặt câu hỏi và trả lời
Questions and discussion



Tại sao lại đo lường hoạt động
Why Measure Performance?

LÝ DO THỨ 1 (REASON 1):

• Tổ chức của Anh/Chị có thành công trong việc tạo 
ra sự thay đổi mong muốn?
(Is your organization succeeding in making the changes it seeks to 
make?)

– Thay đổi cho người dân (Changes for people)

– Thay đổi cho môi trường (Changes for the environment)

– Thay đổi cho cộng đồng (Changes for communities)

• Hay Anh/Chị làm nhiều việc mà không có hiệu quả?

(OR are you doing a lot of work but not having much effect?)



Tại sao lại đo lường hoạt động?
Why Measure Performance?

LÝ DO THỨ 2 (REASON 2):

• Tổ chức của Anh/Chị đang thực hiện các hoạt 
động như dự tính? Hoạt động thực hiện đúng 
những gì dự định làm?

Is your organization carrying out its activities as intended? Is it 

doing what it is supposed to do? 



Hai cách đo lường
Two Types of Measures

• Mục tiêu đo lường (Measurable goals)

– Tác động nào tổ chức của Anh/Chị thực hiện được 
trên người dân, môi trường sinh thái, cộng đồng 
mà mình phục vụ?

– What impact is your organization having on the people, 
ecosystems, communities it serves?

• Đo lường quá trình hoạt động (Process measures)

– Tổ chức của Anh/Chị có thực hiện công việc như 
dự tính?

– Is your organization carrying out its work as intended?



Mục tiêu ngày hôm nay
Objective for Today

• Anh/Chị sẽ xác định Mục tiêu đo lường và 
việc đo lường quá trình hoạt động của tổ 
chức mình.
You will identify measurable goals and process measuresfor 
your organization.

• Anh/Chị sẽ phát triển kế hoạch đo lường
You will develop a measurement plan.



Mục tiêu đo lường
Measurable Goals

• Liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của tổ chức

Directly relates to organization’s mission

• Tác động nào tổ chức làm được trên người 
dân, môi trường sinh thái hay cộng đồng mình 
phục vụ?

What impact is the organization having on the 
people, ecosystems, or communities it serves?



Mục tiêu đo lường: Ví dụ 1
Measurable Goals:  Example 1

• Nhiệm vụ (Mission)

– Trẻ em gia đình nghèo nhận được sự giáo dục tốt.

Children from poor families receive a good education

• Mục tiêu đo lường (Measurable goal)

– 100% trẻ em trong chương trình sẽ ở lại trường 
sau 18 tuổi

100% of the children in our program will stay in school until 
age 18.



Mục tiêu đo lường: Ví dụ 2
Measurable Goals: Example 2

• Nhiệm vụ (Mission)

– Tăng cường chất lượng nước ở các hồ Việt Nam

Improve water quality in Vietnam lakes

• Mục tiêu đo lường Measurable goal

– Tảo mọc tại Hồ Hoàn Kiếm sẽ giảm 75% trong 
vòng 3 năm.

Algae growth in Hoan Kiem Lake will be reduced by 75% in 
3 years.



Mục tiêu đo lường: Ví dụ 3
Measurable Goals: Example 3

• Nhiệm vụ (Mission)

– Bảo vệ trẻ em gái trong việc buôn bán và lạm dụng 
tình dục thông qua đào tạo việc làm và nhà ở. 
(Protect girls from trafficking and sex abuse by providing 
job training and housing).

• Mục tiêu đo lường Measurable goal

– 90% trẻ em gái tổ chức Anh/Chị phục vụ sẽ có nhà 
ở và việc làm sau một năm bắt đầu chương trình. 
(90% of girls we serve will have housing and jobs one year 
after starting the program).



Lựa chọn mục tiêu đo lường
Choosing a Measurable Goal

• Đo lường sự thay đổi mà Anh/Chị cố gắng thực 
hiện cho người dân, môi trường sinh thái hay 
cộng đồng mình phục vụ

Measure the change you are trying to make for the 
people, ecosystems or communities you serve.

– Không phải vì tổ chức của mình và hoạt động của tổ 
chức.

Not about your organization and it’s activities

– Mà vì kết quả cho khách hàng (thân chủ) của mình

About outcomes for your clients



• Ví dụ (Example):
– KHÔNG PHẢI MỤC TIÊU ĐO LƯỜNG: Tổ chức của 

chúng ta sẽ cải thiện chất lượng nước ở Hồ Hoàn Kiếm

NOT A MEASURABLE GOAL:  Our Organization will work on 
improving water quality in Hoan Kiem Lake

– MỤC TIÊU ĐO LƯỜNG: Tảo mọc tại Hồ Hoàn Kiếm 
sẽ giảm 75% trong vòng 3 năm.
MEASURABLE GOAL:  Algae growth in Hoan Kiem Lake will be 
reduced by 75% in 3 years



Chọn lựa một mục tiêu đo lường
Choosing a Measurable Goal

• Mục tiêu đo lường phải nằm trong sự kiểm 
soát của Anh/Chị nhằm đạt được nó

Measurable goal must be within your control to achieve



• Ví dụ (Example)

– KHÔNG NẰM TRONG SỰ KIỂM SOÁT: các gia đình 
tổ chức chúng ta phục vụ sẽ toàn bộ được thoát 
nghèo

NOT WITHIN YOUR CONTROL:  The families we serve will 
all get out of poverty.

– NẰM TRONG SỰ KiỂM SOÁT: 100% trẻ em trong 
các gia đình tổ chức phục vụ sẽ ở lại trường cho 
đến 18 tuổi.

– WITHIN YOUR CONTROL: 100% of children in the families 
we serve will stay in school to age 18.



Chọn lựa một mục tiêu đo lường
Choosing a Measurable Goal

Không đo lường được
Not Measurable

Đo lường được
Measurable

Chúng ta sẽ giúp trẻ em có 
được việc giáo dục tốt
We will help children get a 
good education

100% trẻ em phục vụ sẽ ở 
lại trường cho đến 18 tuổi
100% of children served will 
stay in school until age 18



Không đo lường được
Not Measurable

Đo lường được
Measurable

Chúng ta sẽ cải thiện chất lượng 
nước ở Hồ Hoàn Kiếm
We will improve water quality in 
Hoam Kien Lake

Số lượng tảo mọc sẽ được giảm 
75% trong vòng 3 năm.
The amount of algae growth will 
be reduced by 75% in 3 years.

Chúng ta sẽ cải thiện việc phổ 
cập sử dụng vi tính cho người 
lớn
We will improve computer 
literacy for adults

75% người lớn mà tổ chức phục 
vụ sẽ chứng tỏ được khả năng 
sử dụng Internet và Word
75% of adults served will 
demonstrate ability to use the 
Internet and to do Word 
Processing.



Công việc của Anh/Chị
Assignment

• Trong Bài tập, hoàn thành Bước 1:

On your worksheet, complete Step 1:

– Viết ra nhiệm vụ tổ chức của Anh/Chị

Write your organization’s mission

– Phát triển một mục tiêu đo lườngcho tổ chức

Develop a measurable goal for your organization

(Xem ví dụ mẫu ở bên dưới Bài tập)

(See completed Worksheet Example)



Đo lường tiến trình hoạt động
Process Measures

Tổ chức của Anh/Chị có thực hiện công việc 
của mình như dự tính?

Is your organization carrying out its work as 
intended?



Ví dụ về Đo lường tiến trình HĐ
Process Measure Example

• Nhiệm vụ: Trẻ em từ các gia đình nghèo nhận 
được sự giáo dục tốt.

Mission:Children from poor families receive a 
good education

• Mục tiêu đo lường: 100% trẻ em tham gia 
trong chương trình sẽ ở lại trường cho đến khi 
18 tuổi

• Measurable goal: 100% of the children in our 
program will stay in school until age 18.



• Hoạt động(Activities):
– Đóng tiền học phí, sách vở và dụng cụ học tập

Pay for tuition, books and school supplies

– Gặp gỡ cha mẹ và khuyến khích họ nên giữ các em 
học ở trường.

Meet with parents to encourage them to keep their 
children in school

– Cung cấp việc dạy kèm cho trẻ sau giờ học ở 
trường

Provide after-school tutoring to children



Ví dụ về Đo lường tiến trình HĐ
Examples of Process Measures

• Có bao nhiêu trẻ em và gia đình tổ chức 
Anh/Chị phục vụ?

How many children and families did we serve?

• Trẻ em có nhận được hỗ trợ cho việc học ở 
trường?

Did children receive school supplies?

(cont.)



• Bao nhiêu buổi họp phụ huynh đã được tổ 
chức?

How many meetings with parents were held?  

• Phụ huynh có cho thấy việc tăng hiểu biết về 
tầm quan trọng của giáo dục?

Did parents demonstrate increased understanding of 
the importance of education?

• Bao nhiêu giờ dạy kèm các học sinh đã nhận 
được?

How many hours of tutoring were provided to 
students?



Công việc của Anh/Chị
Assignment

• Trong Bài tập, hoàn thành bước 2

On your worksheet, complete Step 2

– Hoạt động nào tổ chức Anh/Chị thực hiện để hoàn 
thành nhiệm vụ của tổ chức?

What activities does your organization carry out to achieve 
its mission?

– Những đo lường tiến trình HĐ nào Anh/Chị có thể 
sử dụng?

What are some possible process measures you can use?

(Xem vị dụ trong Bài tập) (See completed Worksheet example)



Phát triển kế hoạch đo lường
Developing a Measurement Plan

• Chọn chỉ số đo lường có thể sử dụng

Choose the measure to be used

– Bảo đảm các chỉ số thực sự đo lường những gì 
Anh/Chị muốn đo lường được.

Make sure it actually measures what you want to measure.

– Tập trung vào dữ liệu đã thu thập được hay dễ 
dàng đạt được.

Focus on data that are already collected or are easy to 
obtain.



Phát triển kế hoạch đo lường
Developing a Measurement Plan

• Làm thế nào để tiến hành việc đo lường?

How will the measurement take place?

– Khi nào sẽ thực hiện việc đo lường?

When will the measurements be made?

– Làm thế nào việc đo lường được thực hiện? How 
will the measurement be made?

– Ai sẽ là người thực hiện việc đo lường? Who will carry 
out the measurement?

– Kết quả sẽ được báo cáo như thế nào?How will 
results be reported?



Công việc của Anh/Chị
Assignment

• Trong Bài tập, hoàn thành bước 3

On your Worksheet, complete step 3

– Cho mỗi đánh giá (For each measurement)

– Khi nào sẽ thực hiện việc đánh giá?

When will the measurements be made?

– Làm thế nào việc đánh giá được thực hiện?

How will the measurement be made?

– Ai là người thực hiện việc đo lường?

Who will carry out the measurement?

– Kết quả sẽ được báo cáo như thế nào?How will 
results be reported?



Mối quan hệ giữa mục đi tiêu đo 
lường và đo lường tiến trình HĐ

Relationship Between Measurable Goals and 
Process Measures

• Thể hiện tốt mục tiêu đo lường

Good performance on measurable goal

• Đo lường tiến trình HĐ tốt

Good process measures
– Thể hiện mục tiêu đo lường: 95% trẻ em tổ chức phục vụ 

tiếp tục ở lại trường cho đến 18 tuổi.

Measurable goal performance:  95% of the children we 
serve remain in school until age 18.



– Thể hiện đo lường tiến trình hoạt động

Process measure performance: 

• 100% học sinh tổ chức phục vụ co học phí, sách vở và 
dụng vụ học tập

100% of students served get tuition, books, supplies

• 90% phụ huynh được hỗ trợ

90% of parents are supportive

• 75% học sinh nhận được tối thiểu 3 buổi dạy kèm

75% of students receive at least 3 tutoring sessions

Tổ chức của Anh/Chị thể hiện tốt!

Your organization is performing well!



Mối quan hệ giữa mục đi tiêu đo 
lường và đo lường tiến trình HĐ

Relationship Between Measurable Goals 
and Process Measures

• Thể hiện mục tiêu đo lường không tốt

Weak performance on measurable goal

• Đo lường tiến trình hoạt động không tốt

Weak process measures

– Thể hiện mục tiêu đo lường: 10% trẻ em tổ chức phục vụ 
vẫn tiếp tục đến trường khi 18 tuổi

Measurable goal performance:  10% of the children we serve remain in 

school until age 18.



– Thể hiện đo lường tiến trình hoạt động:

Process measure performance: 

• 35% học sinh có được đóng học phí, sách và dụng cụ 
học tập

35% of students served get tuition, books, supplies

• 50% phụ huynh được hỗ trợ

50% of parents are supportive

• 15% học sinh nhận được tối thiểu 3 buổi dạy kèm.

15% of students receive at least 3 tutoring sessions

Làm thế nào Anh/Chị cải thiện hoạt động nhằm  
đạt mục tiêu?

How can you improve your activities to help meet your 
goal?



Mối quan hệ giữa mục đi tiêu đo 
lường và đo lường tiến trình HĐ

Relationship Between Measurable Goals 
and Process Measures

• Thể hiện mục tiêu đo lường không tốt

Weak performance on measurable goal

• Đo lường tiến trình hoạt động tốt

Strong process measures

– Thể hiện mục tiêu đo lường: 10% trẻ em tổ chức phục vụ 
vẫn tiếp tục đến trường khi 18 tuổi.

Measurable goal performance: 10% of the children we 
serve remain in school until age 18.



– Thể hiện đo lường tiến trình hoạt động

Process measure performance: 

• 90% học sinh có được đóng học phí, sách và dụng cụ 
học tập

90% of students served get tuition, books, supplies

• 90% phụ huynh được hỗ trợ

90% of parents are supportive

• 90% học sinh nhận được tối thiểu 3 buổi dạy kèm.

90% of students receive at least 3 tutoring sessions

Hoạt động của tổ chức Anh/Chị có thể không 
đúng để giúp Anh/Chị đạt mục tiêu.

Your activities may not be the right ones to help you 
reach your goals.



Sau khi giải lao…
After the break…

• Mọi người báo cáo lại cho nhóm kế hoạch đo 
lường của Anh/Chị.

People report back to the group on their 
measurement plans

• Đặt câu hỏi và thảo luận

Questions and discussion



Cảm ơn sự tham gia của Anh/Chị
Thank you for attending today!

Gail Nordheim

01-608-575-9139

gnconsulting@ameritech.net

www.gnconsulting.us

Skype: gailnordheim

www.gnconsulting.us

mailto:gnconsulting@ameritech.net
http://www.gnconsulting.us/
http://www.gnconsulting.us/

